
№ kiểu ngày tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3

Rác cháy được Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm

Rác không cháy được Thứ tư ２・１６ ７・２１ ４・１８ ２・１６ ６・２０ ３・１７ １・１５ ５・１９ ３・１７ ７・２１ ４・１８ ４・１８
Chai PET, Lon, Chai thủy tinh

Dầu ăn đã qua sử dụng, Kim loại
Thứ ba １・１５・２９ １３・２７ １０・２４ ８・２２ ５・１９ ２・１６・３０ １４・２８ １１・２５ ９・２３ ６・２０ ３・１７ ３・１７・３１

Hộp nhựa và bao bì Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu

Giấy tờ cũ Thứ ba ８・２２ ６・２０ ３・１７ １・１５・２９ １２・２６ ９・２３ ７・２１ ４・１８ ２・１６・３０ １３・２７ １０・２４ １０・２４

Quần áo và vải Thứ tư ９ １４ １１ ９ １３ １０ ８ １２ １０ １４ １１ １１

Bình xịt Thứ tư ２３ ２８ ２５ ２３ ２７ ２４ ２２ ２６ ２４ ２８ ２５ ２５

Rác cháy được Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm

Rác không cháy được Thứ tư ２・１６ ７・２１ ４・１８ ２・１６ ６・２０ ３・１７ １・１５ ５・１９ ３・１７ ７・２１ ４・１８ ４・１８

Chai PET, Lon, Chai thủy tinh

Dầu ăn đã qua sử dụng, Kim loại
Thứ sáu １１・２５ ９・２３ ６・２０ ４・１８ １・１５・２９ １２・２６ １０・２４ ７・２１ ５・１９ ９・２３ ６・２０ ６・２０

Hộp nhựa và bao bì Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba

Giấy tờ cũ Fri ４・１８ ２・１６・３０ １３・２７ １１・２５ ８・２２ ５・１９ ３・１７・３１ １４・２８ １２・２６ １６・３０ １３・２７ １３・２７

Quần áo và vải Thứ tư ９ １４ １１ ９ １３ １０ ８ １２ １０ １４ １１ １１

Bình xịt Thứ tư ２３ ２８ ２５ ２３ ２７ ２４ ２２ ２６ ２４ ２８ ２５ ２５

Rác cháy được Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu

Rác không cháy được Thứ tư ９・２３ １４・２８ １１・２５ ９・２３ １３・２７ １０・２４ ８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５ １１・２５

Chai PET, Lon, Chai thủy tinh

Dầu ăn đã qua sử dụng, Kim loại
Thứ Hai ７・２１ ５・１９ ２・１６・３０ １４・２８ １１・２５ ８・２２ ６・２０ ３・１７ １・１５・２９ １２・２６ ９・２３ ９・２３

Hộp nhựa và bao bì Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm

Giấy tờ cũ Thứ Hai １４・２８ １２・２６ ９・２３ ７・２１ ４・１８ １・１５・２９ １３・２７ １０・２４ ８・２２ ５・１９ ２・１６ ２・１６・３０

Quần áo và vải Thứ tư ２ ７ ４ ２ ６ ３ １ ５ ３ ７ ４ ４

Bình xịt Thứ tư １６ ２１ １８ １６ ２０ １７ １５ １９ １７ ２１ １８ １８

Rác cháy được Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu

Rác không cháy được Thứ tư ９・２３ １４・２８ １１・２５ ９・２３ １３・２７ １０・２４ ８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５ １１・２５

Chai PET, Lon, Chai thủy tinh

Dầu ăn đã qua sử dụng, Kim loại
Thứ Năm ３・１７ １・１５・２９ １２・２６ １０・２４ ７・２１ ４・１８ ２・１６・３０ １３・２７ １１・２５ １５・２９ １２・２６ １２・２６

Hộp nhựa và bao bì Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai

Giấy tờ cũ Thứ Năm １０・２４ ８・２２ ５・１９ ３・１７・３１ １４・２８ １１・２５ ９・２３ ６・２０ ４・１８ ８・２２ ５・１９ ５・１９

Quần áo và vải Thứ tư ２ ７ ４ ２ ６ ３ １ ５ ３ ７ ４ ４

Bình xịt Thứ tư １６ ２１ １８ １６ ２０ １７ １５ １９ １７ ２１ １８ １８

Rác cháy được Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm

Rác không cháy được Thứ tư ２・１６ ７・２１ ４・１８ ２・１６ ６・２０ ３・１７ １・１５ ５・１９ ３・１７ ７・２１ ４・１８ ４・１８

Chai PET, Lon, Chai thủy tinh

Dầu ăn đã qua sử dụng, Kim loại
Thứ ba ８・２２ ６・２０ ３・１７ １・１５・２９ １２・２６ ９・２３ ７・２１ ４・１８ ２・１６・３０ １３・２７ １０・２４ １０・２４

Hộp nhựa và bao bì Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu Thứ sáu

Giấy tờ cũ Thứ ba １・１５・２９ １３・２７ １０・２４ ８・２２ ５・１９ ２・１６・３０ １４・２８ １１・２５ ９・２３ ６・２０ ３・１７ ３・１７・３１

Quần áo và vải Thứ tư ２３ ２８ ２５ ２３ ２７ ２４ ２２ ２６ ２４ ２８ ２５ ２５

Bình xịt Thứ tư ９ １４ １１ ９ １３ １０ ８ １２ １０ １４ １１ １１

Rác cháy được Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm Thứ Hai･Thứ Năm

Rác không cháy được Thứ tư ２・１６ ７・２１ ４・１８ ２・１６ ６・２０ ３・１７ １・１５ ５・１９ ３・１７ ７・２１ ４・１８ ４・１８

Chai PET, Lon, Chai thủy tinh

Dầu ăn đã qua sử dụng, Kim loại
Thứ sáu ４・１８ ２・１６・３０ １３・２７ １１・２５ ８・２２ ５・１９ ３・１７・３１ １４・２８ １２・２６ １６・３０ １３・２７ １３・２７

Hộp nhựa và bao bì Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba Thứ ba

Giấy tờ cũ Thứ sáu １１・２５ ９・２３ ６・２０ ４・１８ １・１５・２９ １２・２６ １０・２４ ７・２１ ５・１９ ９・２３ ６・２０ ６・２０

Quần áo và vải Thứ tư ２３ ２８ ２５ ２３ ２７ ２４ ２２ ２６ ２４ ２８ ２５ ２５

Bình xịt Thứ tư ９ １４ １１ ９ １３ １０ ８ １２ １０ １４ １１ １１

Rác cháy được Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu

Rác không cháy được Thứ tư ９・２３ １４・２８ １１・２５ ９・２３ １３・２７ １０・２４ ８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５ １１・２５

Chai PET, Lon, Chai thủy tinh

Dầu ăn đã qua sử dụng, Kim loại
Thứ Năm １０・２４ ８・２２ ５・１９ ３・１７・３１ １４・２８ １１・２５ ９・２３ ６・２０ ４・１８ ８・２２ ５・１９ ５・１９

Hộp nhựa và bao bì Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai

Giấy tờ cũ Thứ Năm ３・１７ １・１５・２９ １２・２６ １０・２４ ７・２１ ４・１８ ２・１６・３０ １３・２７ １１・２５ １５・２９ １２・２６ １２・２６

Quần áo và vải Thứ tư １６ ２１ １８ １６ ２０ １７ １５ １９ １７ ２１ １８ １８

Bình xịt Thứ tư ２ ７ ４ ２ ６ ３ １ ５ ３ ７ ４ ４

Rác cháy được Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu Thứ Ba･Thứ Sáu

Rác không cháy được Thứ tư ９・２３ １４・２８ １１・２５ ９・２３ １３・２７ １０・２４ ８・２２ １２・２６ １０・２４ １４・２８ １１・２５ １１・２５

Chai PET, Lon, Chai thủy tinh

Dầu ăn đã qua sử dụng, Kim loại
Thứ Hai １４・２８ １２・２６ ９・２３ ７・２１ ４・１８ １・１５・２９ １３・２７ １０・２４ ８・２２ ５・１９ ２・１６ ２・１６・３０

Hộp nhựa và bao bì Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm

Giấy tờ cũ Thứ Hai ７・２１ ５・１９ ２・１６・３０ １４・２８ １１・２５ ８・２２ ６・２０ ３・１７ １・１５・２９ １２・２６ ９・２３ ９・２３

Quần áo và vải Thứ tư １６ ２１ １８ １６ ２０ １７ １５ １９ １７ ２１ １８ １８

Bình xịt Thứ tư ２ ７ ４ ２ ６ ３ １ ５ ３ ７ ４ ４

2025   LỊCH THU THẬP RÁC THẢI và VẬT LIỆU TÁI CHẾ
huyện

①

②

Kagawa
Mizuki
Matsukazedai
Amanuma
Namegaya
Serizawa
Tsutsumi
Simoterao

Akabane
Takata
Murota
Kowada
Hishinuma
Shorin

⑧

Kozakura-cho
Daikan-cho
Honjuku-cho,Hamatake
Akamatsu-cho
Deguchi-cho
Hibarigaoka
Asahigaoka
Misumi-cho
Matsunami

Higashikaigan-minami
Tokiwa-cho
Fujimi-cho,Heiwa-cho
Matsugaoka
Hishinumakaigan
Shirahama-cho
Hamasuka
Midorigahama
Shiomidai

Chigasaki
Honson
Motomachi
Saiwai-cho
Shinei-cho
Jukkenzaka
Tomoe

Hagisono
Heidayu-shinden
Imajuku
Nakajima
Matsuo
Yanagisima
Yanagisima-kaigan
Hamamidaira

④

⑤

⑥

Nishikubo
Enzo
Tsurugadai
Yabata
Hamanogo
Shimomachiya

⑦

Nango
Nakakaigan
Higashikaigan-kita
Wakamatsu-cho

③


